
DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương – Ái Quốc (huyện Lộc Bình)

và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Ái Quốc – Lợi Bác ĐH.35)
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Lộc Bình)

STT Hộ gia đình, cá
nhân

Địa chỉ thửa
đất

Theo Trích đo địa chính Theo Bản đồ địa chính

Mảnh
trích đo

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất

Tờ
BĐ
ĐC

Số
thửa

Hoàng Văn Thắng thôn Khuổi Tà,
xã Lợi Bác

407,9

1 18-2020 121 273,8 CLN 214 121

2 18-2020 129 134,1 ONT 214 129
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Loại đất thu hồi (m2)

Ghi
chú

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất ONT LUC LUK HNK NTS CLN RSX

407,9 134,1 0,0 0,0 0,0 0,0 273,8 0,0

273,8 LNK 273,8

134,1 ONT 134,1

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương – Ái Quốc (huyện Lộc Bình)

và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Ái Quốc – Lợi Bác ĐH.35)
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Lộc Bình)

Theo Bản đồ địa chính
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DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT

Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình
(huyện Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn (đoạn tuyến Ái Quốc - Lợi Bác ĐH.35

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-TNMT ngày     /     /2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường)

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất

Theo Trích đo địa chính Theo Bản đồ địa chính Loại đất thu hồi (m2)

Mảnh
trích đo

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất

Tờ
BĐ
ĐC

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất ONT LUC LUK

1 Hoàng Văn Tiến (vợ
là Hoàng Thị Liên)

Thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

1.827,7 1.827,7 0,0 0,0 0,0

20-2020 95 1.827,7 RSX LN 3 95 1.827,7 RSM

2 Sầm Văn Tư Thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

281,2 281,2 0,0 0,0 0,0

19-2020 29 279,3 RSX LN 3 29 279,3 RST
18-2020 29 1,9 RSX LN 3 29 1,9 RST

3 Hoàng Văn Khuyên Thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

148,7 148,7 17,8 0,0 0,0

18-2020 69 17,8 ONT 214 69 17,8 ONT 17,8
18-2020 58 130,9 NHK 214 58 130,9 HNK

4 Hoàng Xuân Thảo Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

10,3 10,3 0,0 0,0 0,0

9-2020 69 10,3 CLN 155 69 10,3 CLN

5 Trần Văn Hồng Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

98,1 98,1 98,1 0,0 0,0

9-2020 1 98,1 ONT 155 1 98,1 ONT 98,1

6 Lầu Văn Cò (vợ là
Hoàng Thị Hà) 205,9 205,9 0,0 205,9 0,0

Thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

15-2020 20 8,8 LUK 207 20 8,8 LUA 8,8
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15-2020 20 148,0 LUK 207 20 148,0 LUA 148,0
15-2020 4 19,5 LUK 207 4 19,5 LUA 19,5

Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

14-2020
93

19,8 BHK
207 93 29,6 LUA 29,6

14-2020 9,8 LUK

7 Nông Văn Chiến (bố
vợ  là Trần Văn Phú)

Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

24,3 24,3 24,3 0,0 0,0

9-2020 29 24,3 ONT 155 29 24,3 ONT 24,3

8 Trần Văn Phú Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

92,3 92,3 17,0 0,0 0,0

9-2020 30 17,0 ONT 155 30 17,0 ONT 17,0
9-2020 42 75,3 TSN 155 42 75,3 NTS

9 Bế Văn Vá Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

283,7 283,7 46,0 0,0 0,0

9-2020 5 10,6 BHK 155 5 10,6 HNK
9-2020 3 46,0 ONT 155 3 46,0 ONT 46,0
9-2020 110 227,1 RSX LN 2 110 227,1 RST

10 Chu Văn Hải Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

119,7 119,7 7,1 0,0 0,0

9-2020 144 112,6 RSX LN 2 144 112,6 RST
9-2020 45 7,1 ONT 154 45 7,1 ONT 7,1

11 Hoàng Văn Ngọc Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

765,9 765,9 0,0 0,0 0,0

10-2020 178 765,9 RSX LN 2 178 765,9 RST

12 Bế Văn Sửu thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

1.280,8 1.280,8 0,0 0,0 0,0

16-2020 24 1.280,8 RST LN 3 24 1.280,8 RST

Thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất

Theo Trích đo địa chính Theo Bản đồ địa chính Loại đất thu hồi (m2)

Mảnh
trích đo

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất

Tờ
BĐ
ĐC

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất ONT LUC LUK
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13 Đặng Văn Ngân thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

300,7 300,7 0,0 0,0 35,0

16-2020 84 35,0 LUK 206 84 35,0 LUK 35,0
16-2020 67 64,5 NTS 206 67 64,5 NTS
16-2020 80 201,2 BHK 206 80 201,2 HNK

14 Hoàng Văn Thắng thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

407,9 407,9 134,1 0,0 0,0

18-2020 121 273,8 CLN 214 121 273,8 LNK
18-2020 129 134,1 ONT 214 129 134,1 ONT 134,1

15 Lầu Văn Hạnh thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

224,3 224,3 0,0 0,0 0,0

21-2020 118 224,3 RSX LN 3 118 224,3 RSM

16 Hoàng Văn Tần Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

31,3 31,3 0,0 0,0 0,0

10-2020 238 31,3 RSX LN 2 238 31,3 RST

17 Hoàng Văn Huệ (vợ
là Lộc Thị Xuân)

Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

533,0 533,0 0,0 0,0 0,0

10-2020 180 294,9 RSX LN 2 180 294,9 RST
9-2020 158 238,1 RSX LN 2 158 238,1 RST

18 Hoàng Văn Hiệu Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

402,6 402,6 0,0 0,0 0,0

10-2020 188 260,7 RSX LN 2 188 260,7 RST
10-2020 8 141,9 BHK 165 8 141,9 HNK

19 Vy (Vi) Văn Cao Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

9,2 9,2 9,2 0,0 0,0

9-2020 59 9,2 ONT 155 59 9,2 ONT 9,2

20 Hoàng Văn Chì Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

202,7 202,7 0,0 0,0 0,0

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất

Theo Trích đo địa chính Theo Bản đồ địa chính Loại đất thu hồi (m2)

Mảnh
trích đo

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất

Tờ
BĐ
ĐC

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất ONT LUC LUK
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10-2020 176 135,2 RSX LN 2 176 135,2 RST
10-2020 13 67,5 BHK 165 13 67,5 BHK

21 Tô Thị Tà Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

14-2020 481 10,0 RSX LN 2 481 10,0 RST

22 Lành Văn Ly Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

6,8 6,8 6,8 0,0 0,0

14-2020 102 6,8 ONT 192 102 6,8 ONT 6,8

23 Hoàng Văn Đội Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

852,0 852,0 0,0 0,0 0,0

12-2020 385 607,7 RSX LN 2 385 607,7 RST
12-2020 392 227,3 RSX LN 2 392 227,3 RST
12-2020 392 17,0 RSX LN 2 392 17,0 RST

24 Hoàng Văn Mừng Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

287,9 287,9 0,0 0,0 0,0

12-2020 354 123,5 RSX LN 2 354 123,5 RST
12-2020 350 164,4 RSX LN 2 350 164,4 RST

25 Hoàng Văn Hùng Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

91,1 91,1 0,0 0,0 0,0

10-2020 177 91,1 RSX LN 2 177 91,1 RST

26 Lầu Văn Ngân thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

38,5 38,5 38,5 0,0 0,0

18-2020 97 38,5 ONT 214 97 38,5 ONT 38,5

27 Tô Văn Dũng thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

15,8 15,8 0,0 0,0 15,2

18-2020 59 15,2 LUK 214 59 15,2 LUK 15,2
18-2020 51 0,6 BHK 214 51 0,6 BHK

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất

Theo Trích đo địa chính Theo Bản đồ địa chính Loại đất thu hồi (m2)

Mảnh
trích đo

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất

Tờ
BĐ
ĐC

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất ONT LUC LUK
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28 Triệu Tài Liên thôn Khuổi Tà, xã Lợi
Bác

100,5 100,5 0,0 0,0 51,4

16-2020 79 44,3 LUK 206 79 44,3 LUK 44,3
16-2020 72 7,1 LUK 206 72 7,1 LUK 7,1
16-2020 71 49,1 BHK 206 71 49,1 BHK

29 Bế Văn Cậy Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

11,2 11,2 7,5 0,0 0,0

14-2020 12 7,5 ONT 200 12 7,5 ONT 7,5
14-2020 13 3,7 CLN 200 13 3,7 CLN

30 Hoàng Văn My Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

68,3 68,3 0,0 0,0 0,0

12-2020 402 2,1 RSX LN 2 402 2,1 RST
12-2020 402 66,2 RSX LN 2 402 66,2 RST

31 Hoàng Văn Bún Thôn Nà Mu, xã Lợi
Bác

9,8 9,8 0,0 0,0 0,0

13-2020 73 9,8 BHK 193 73 9,8 BHK

8.742,2 8.742,2 406,4 205,9 101,6

STT Họ và tên Địa chỉ thửa đất

Theo Trích đo địa chính Theo Bản đồ địa chính Loại đất thu hồi (m2)

Mảnh
trích đo

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất

Tờ
BĐ
ĐC

Số
thửa

Diện tích
thu hồi

(m2)

Loại
đất ONT LUC LUK
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Ghi chú
HNK NTS CLN RSX

0,0 0,0 0,0 1.827,7

1.827,7

0,0 0,0 0,0 281,2

279,3
1,9

130,9 0,0 0,0 0,0

130,9

0,0 0,0 10,3 0,0

10,3

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT

Do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hiến đất) để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình
(huyện Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn (đoạn tuyến Ái Quốc - Lợi Bác ĐH.35

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-TNMT ngày     /     /2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường)

Loại đất thu hồi (m2)
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0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 75,3 0,0 0,0

75,3

10,6 0,0 0,0 227,1

10,6

227,1

0,0 0,0 0,0 112,6

112,6

0,0 0,0 0,0 765,9

765,9

0,0 0,0 0,0 1.280,8

1.280,8

Ghi chú
HNK NTS CLN RSX

Loại đất thu hồi (m2)
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201,2 64,5 0,0 0,0

64,5
201,2

0,0 0,0 273,8 0,0

273,8

0,0 0,0 0,0 224,3

224,3

0,0 0,0 0,0 31,3

31,3

0,0 0,0 0,0 533,0

294,9
238,1

141,9 0,0 0,0 260,7

260,7
141,9

0,0 0,0 0,0 0,0

67,5 0,0 0,0 135,2

Ghi chú
HNK NTS CLN RSX

Loại đất thu hồi (m2)
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135,2
67,5

0,0 0,0 0,0 10,0

10,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 852,0

607,7
227,3
17,0

0,0 0,0 0,0 287,9

123,5
164,4

0,0 0,0 0,0 91,1

91,1

0,0 0,0 0,0 0,0

0,6 0,0 0,0 0,0

0,6

Ghi chú
HNK NTS CLN RSX

Loại đất thu hồi (m2)
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49,1 0,0 0,0 0,0

49,1

0,0 0,0 3,7 0,0

3,7

0,0 0,0 0,0 68,3

2,1
66,2

9,8 0,0 0,0 0,0

9,8

611,6 139,8 287,8 6.989,1

Ghi chú
HNK NTS CLN RSX

Loại đất thu hồi (m2)
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